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ĐẤT CÓ RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TỰ NHIÊN

ĐẤT LÀM MUỐI

ĐẤT QUỐC PHÒNG

ĐẤT AN NINH

ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP

ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP

ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

ĐẤT PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CẤP QUỐC GIA,

ĐẤT GIAO THÔNG

ĐẤT THỦY LỢI

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NUỚC

ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC

ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG

ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO

ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

ĐẤT CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

ĐẤT XÂY DỰNG KHO DỰ TRỮ

ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO

VÀ CÔNG NGHỆ

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC 

ĐẤT CƠ SỞ DỊCH VỤ XÃ HỘI

ĐẤT DANH LAM THẮNG CẢNH

ĐẤT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

ĐẤT KHU VUI CHƠI, GIẢI TRÍ CÔNG CỘNG

CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP

ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ 

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ NGOẠI GIAO

ĐẤT SÔNG, NGÒI, KÊNH, RẠCH, SUỐI

ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC

ĐẤT CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ

ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

ĐẤT TÍN NGƯỠNG

RANH GIỚI KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

RANH GIỚI KHU ĐÔ THỊ MỚI

LÀM ĐỒ GỐM 

ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG,

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HOÁ

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

NHÀ TANG LỄ, NHÀ HOẢ TÁNG 

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA,

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

RANH GIỚI ĐẤT ĐÔ THỊ

CỤM CÔNG NGHIỆP

RANH GIỚI KHU CÔNG NGHIỆP,

ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN            

CHÚ DẪN

TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

CẤP TRÊN PHÂN BỔ
HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH

KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

CẤP TRÊN PHÂN BỔ
HIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH TÊN KÝ HIỆU

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TỈNH

ĐẬP

KÊNH MUƠNG

CẦU BÊ TÔNG

CẦU SẮT

ĐƯỜNG MÒN, THÔN XÓM

ĐƯỜNG HUYỆN, XÃ

ĐƯỜNG TỈNH

BƯU ĐIỆN

BỆNH VIỆN, TRẠM Y TẾ

TRƯỜNG HỌC 

SÂN VẬN ĐỘNG

ĐÀI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

NHÀ THỜ

ĐÌNH, CHÙA, MIẾU, ĐỀN

SÂN BAY

TRỤ SỞ UBND CẤP XÃ

TRỤ SỞ UBND CẤP TỈNH

TRỤ SỞ UBND CẤP HUYỆN

QUỐC LỘ3

39B

3

RANH LOẠI ĐẤT

GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC

UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH HƯNG YÊN
UBND HUYỆN VĂN LÂM ĐƠN VỊ TƯ VẤN

T.T. Như Quỳnh
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LUA LUA

LUC LUC

HNK

CLN CLN

RPH RPH

RDD RDD

RSX RSX

NTS

NKH

CQP

CAN

SKK

SKC SKC

SKX

SKS SKS

DHT DHT

DVH DVH

DYT DYT

DGD DGD

DTT DTT

SKN

TMD TMD

RSN

LMU

DGT DGT

DTL DTL

ONT

ODT

TSC

ONT

TSC

DDT

DRA DRA

TIN

NTD NTD

MNC

CSD

DNL DNL

DBV DBV

DKG

TON

DKH

DXH

DDLDDL

DSH

DKV

DTS DTS

DNG

PNK

SON

B

  

Xí nghiệp Trắc địa ảnh và Thông tin dữ liệu
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VĂN LÂM

LUC

ONT

BHK+DTL+NTD+NTS

LUC

LUC+MNC+NTD

LUC

NTS

PNK

PNK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT

LUC

SÔNG ĐÌNH DÙ

LUC+NKH

LUC

LUC

LUC+MNC+NTD+NKH

LUC

LUC+NTD

NKH

BHK

NTD

LUC

LUC+BHK+NTD

LUC+BHK

ONT

ONT

ONT

NTS

ONT

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/ 

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/ 

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
1619.10 Ha

21.53 %

5900.85 Ha

78.45 %
1.43 Ha

0.02 %

(Tổng diện tích tự nhiên 7521.38 ha)
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NTS
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DTLNTS

LUC
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LUC
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NTD

ONT

LUC

LUC

LUC+DGT+NKH

TON

LUC+NTD

NTD
TIN

ODT

DGD

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030
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BHK+NKH
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LUCLUC

LUC

SKC
LUC

ONT

ODT

ODT

SKC

LUC+BHK

SKC

ĐƯỜNG SẮT

SKC

LUC

Hưng Yên, ngày 30 tháng 01 năm 2022 Hưng Yên, ngày 28 tháng 01 năm 2022 Văn Lâm, ngày 25 tháng 01 năm 2022 Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022
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Khu đô thị Đại An

Khu đô thị Đại An

Khu đô thị Đại An

công nghiệp Như Quỳnh
Khu nhà ở và dịch vụ đô thị 

Cụm công nghiệp Minh Khai

Cụm công nghiệp Lạc Đạo

nghiệp tập trung
Khu sản xuất phi nông 

nghiệp tập trung
Khu sản xuất phi nông 

nghiệp tập trung
Khu sản xuất phi nông 

nghiệp tập trung
Khu sản xuất phi nông 

Khu đô thị Đại An

nghiệp tập trung
Khu sản xuất phi nông 

THÔN THỤC CẦU

THÔN PHẢ LÊ

THÔN THANH MIẾU

THÔN ĐỒNG CHUNG

THÔN SẦM KHÚC

THÔN CỰ ĐÌNH

THÔN MỄ ĐẬU

THÔN GA
THÔN KHUỐC BẾN

THÔN XUÂN ĐÀO

THÔN MẬU LƯƠNG

THÔN NGHI CỐC

THÔN KHUYẾN THIỆN

THÔN PHÚ TÂN

THÔN NGHI LƯƠNG

THÔN LƯƠNG TÀI

THÔN HỒNG THÁI

THÔN PHẠM KHAM

THÔN BÌNH MINH

THÔN MINH HẢI

THÔN QUANG TRUNG

THÔN HỒNG CẦU

THÔN NHẠC MIẾU
THÔN MỘC TY

THÔN NGỌC LỊCH

THÔN TRAI TÚC

THÔN NHẠC LỘC

THÔN TUẤN DỊ

THÔN AN LẠC

Cty TNHH 

Kính Việt Hưng

Cty 

Chiến Thắng

THÔN NGHĨA LỘ

THÔN CÁT CON
THÔN CÁT LỚN

THÔN VĂN Ổ

THÔN

ĐẠI TỪ

THÔN
ĐẠI BI

THÔN
ĐỒNG XÁ

THÔN
ĐÌNH TỔ

THÔN
LỘNG THƯỢNG

THÔN MINH KHAI

THÔN NGỌC QUỲNH THÔN NGÔ XUYÊN

THÔN NHƯ QUỲNH

THÔN HÀNH LẠC
THÔN HÀNH LẠC

THÔN THỌ KHANG

THÔN TRÍ TRUNG

THÔN NGỌC ĐÀ

THÔN BÌNH LƯƠNG

THÔN NGHĨA TRAI

THÔN CỰ DŨNG

THÔN TÂN NHUẾ

THÔN HƯỚNG ĐẠO

THÔN MỤ

THÔN TRÌNH

THÔN GIỮA

THÔN NGỌC

THÔN CẦU

THÔN HOẰNG

THÔN ĐỒNG XÁ

THÔN TÂN NHUẾ

THÔN HÙNG TRÌ

THÔN HƯỚNG ĐẠO

THÔN XANH TÝ

THÔN ĐOAN KHÊ

THÔN MỤ

THÔN TRÌNH

THÔN GIỮA

THÔN NGỌC

THÔN CẦU

THÔN ĐỒNG XÁ

THÔN ĐÌNH DÙ

NGẢI DƯƠNG

XUÂN LÔI

THỊ TRUNG

Đồng xá

THÔN HOÀNG NHA

THÔN AO

THÔN CHÙA

THÔN THANH KHÊ

THÔN KHÁCH

THÔN THANH ĐẶNG

THÔN 

NGỌC LOAN

THÔN 

TĂNG BẢO

Cty 

Thép Hòa Phát

Cty 

Nước Khoáng

Cty 

Tiến Đạt

Cty 

Huy Hoàn

THÔN TRỊNH XÁ

THÔN ĐÔNG MAI

THÔN XUÂN ĐÀO

THÔN PHÚ TÂN

THÔN NHẬT TẢO 

THÔN NHẬT TẢO

THÔN ĐÔNG TRẠI

Cty Đại Phát Lợi

Cty Hồng Hà

Cty Pháp Việt

Cty  TOCOMTAP

Cty  LIVABIN

Cty  LIVABIN

Cty SECOIN

 nghiệp Phố Nối A mở rộng 
Hạ tầng kỹ thuật khu công

TRẠM BIẾN ÁP 500KV

VILEXIM

Cty

VILEXIM

Cty

Ngọc Khánh
Cty

Đức Hòa
Cty

NIKKO

Cty

Ngọc Khánh
Cty

VINACOMPOUND

Cty

Bao Bì

Cty

Chiếu Sáng
Cty

TNHH 4P

Cty

TNHH AAB

Cty
Việt Phúc

Cty

Việt Hưng
Cty

Thành Vinh

Cty

Rượu - Bia
Cty

Bách Phương
Cty

Xây Dựng
Cty

Công nghệ Hàn
CtyHoa Lan

Cty

Sơn Tùng
Cty

Vạn Xuân
Cty

Tuấn Thành
Cty

Thực Phẩm
Cty

VINATECH

Cty

Tongsin LiPan

Cty

Tiến Dũng
Cty

Tiến Đạt
Cty

Việt Nhật
Cty

KELEN

Cty
Sao Phương Đông

Cty

Á Đông
Cty

Đ VÀ Đ
Cty

Đào tạo lái xe
Trung tâm

Phương Thảo
Cty

Thiên Quang

Cty

Xây Lắp
Cty

Quỳnh Trang
Cty

Trạm thực vật

Cty Khai Pha I

 Đông Á
Cty Giấy

Châu Hưng
Cty 

SECONIN

Cty 

Phú Hưng
Cty 

Cát Lâm

Cty 

Tự Cường
Cty 

SUNTEX

Cty 

Tùng Lộc
Cty 

Linh Châu

Cty

Ngọc Thiên
Cty

Minh Quang

Cty

Thái Dương
Cty

Tân Hà

Cty

Đức Minh
Cty

Cty 3Q

Vương Hoa
Cty 

Cty Quang Hóa

Cty T.H.A.B.C
Cty K90

Cty Hóa Dược

Cty TNHH URENCO 11

Cty T và T

Cty Ngân Anh

Chùa Nôm

Thanh Tùng

Cty

Cty Nam Dũng
Hoàng Hà

Cty

Làng nghề Minh Khai

Thuận Thành
Cty 

Hòa Phát

Cty 

ACOOK

Cty 

Hòa Phát

Cty 

Ngọc Diệp
Cty 

DN Việt Nhật

Hàn Quốc
Cty May

Việt Hưng
Cty kính

Huy Hoàng

Cty 

Tàu Quốc
Cty 

Cty VAP

Cty Ánh Sao

GMN

Cty VAP

Cao Hà

Cty cổ phần Miền Bắc

Đăng Hường
Cty 

thực phẩm Hà Nội
Cty Tiến Mạnh

Cty 

BVĐK Văn Lâm

Trạm Điện

Cty Hoàng Hương

SUPERMAT

Cty 

Vạn Phúc
Cty 

Thành Long

Cty 

Cty cổ phần Miền Bắc

Cty Việt Mỹ

Đăng Hường
Cty 

thực phẩm Hà Nội
Cty Tiến Mạnh

Cty 

BVĐK Văn Lâm

Trạm Điện

Cty Hoàng Hương

SUPERMAT

Cty 

Bắc Việt
Cty 

Vạn Phúc
Cty 

Thành Long

Cty 

Thành Long

Cty 

Việt Đức
Cty

NEXASLIOA

CtyNEXASLIOA

Cty

Cty TNHH Thành Long

GELEXIMCO

Cty 

Thành Long

Cty 

Cty Minh Hương

Cty Bao bì xi măng

Cty Cộng Sự

Cty Tân Thành

và Môi trường
Cty Nước 

 tư Sơn Hải 159
Cty TNHH đầu

Đình Dù - Trưng Trắc
Khu dân cư mới 

mại bia Hà Nội - Hưng Yên 89
Cty cổ phần thương

Chợ và khu nhà ở liền kề

Ngọc Quyền
Công ty 

 Minh Quang

Cty TNHH

Công ty VINA

 công nghệ cao
 sạch, nông nghiệp
Khu nông nghiệp

 công nghệ cao
 sạch, nông nghiệp
Khu nông nghiệp

 công nghệ cao
 sạch, nông nghiệp
Khu nông nghiệp

TRAPHACO

CTCP

Tan Nam

Công ty

Cty sản xuất thiết bị y tế

Hà Nội
Công ty Bao Bì

Hà Nội mô tô
Công ty CP Cty Xuân Đạt 

Tân Phong

Công ty CP

Cty CP Hữu Nghị

Cty CP Hà Vũ

Cty Nội thất KB

Phương Đông
Công ty

Hưng Yên
Cty Trung Thư 

Phố Hiến
Cty TNHH Ong Vàng

Nhà máy Việt Á

thể thao
NM Giầy 

Việt Nam
CT CP AQUA

Cty

 Thành Đạt

 công nghệ cao
 sạch, nông nghiệp
Khu nông nghiệp

THÔN XUÂN PHAO

 công nghệ cao
 sạch, nông nghiệp
Khu nông nghiệp

 công nghệ cao
 sạch, nông nghiệp
Khu nông nghiệp

 công nghệ cao
 sạch, nông nghiệp
Khu nông nghiệp

Khu chăn nuôi tập trung

Hà Văn
Cty 

Tổng hợp Đông Đô
trường Trung cấp 

đô thị phía bắc QL5, thuộc Khu đô thị Phố Nối  (Giai đoạn II)
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A khu 

hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng 
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

 nghiệp Phố Nối A mở rộng 
Hạ tầng kỹ thuật khu công

 nghiệp Phố Nối A mở rộng 
Hạ tầng kỹ thuật khu công

hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phố Nối A
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phố Nối A
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phố Nối A
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phố Nối A
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phố Nối A
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phố Nối A
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 

 công nghệ cao
 sạch, nông nghiệp
Khu nông nghiệp

 công nghệ cao
 sạch, nông nghiệp
Khu nông nghiệp

Cty Trung Sơn

Khu phát triển hạ tầng 

Khu phát triển hạ tầng 

Khu phát triển hạ tầng 

Khu phát triển hạ tầng 

Khu phát triển hạ tầng 

Khu phát triển hạ tầng 

Khu sản xuất nông nghiệp

Khu phát triển hạ tầng 

Khu thương mại - dịch vụ
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SKC SKC SKC
SKC SKC SKC SKC
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DGD
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CAN

SKC+TMD

ONT

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKN

SKN

SKC

SKC

SKC+TMD
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TMD
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TMD
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